
UBND HUYỆN HOẰNG HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 16/09/2024 đến ngày 20/09/2024  

 

 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ 
Họ tên chủ hồ 

sơ 
Địa chỉ chủ hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

1 H56.26-

240920-0011 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản 

(trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày 

Giấy chứng nhận ATTP hết hạn). 

NGUYỄN THỊ 

LAN 

SN 26, ngõ 06, đường 

HP01, thôn Bắc Sơn, Xã 

Hoằng Phụ, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0867927579 20/09/2024 

17:09:09 

14/10/2024 

07:00:00 

2 H56.26-

240920-0009 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

Trịnh Thị Hoài SN 01, đường HH 16, thôn 

Phượng Ngô 2, Xã Hoằng 

Lưu, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0968817416 20/09/2024 

15:33:41 

25/09/2024 

15:33:00 

3 H56.26-

240920-0010 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

Hà Mạnh Tiến SN 06, đường HĐ 1, thôn 1 

HỒNG Thái, Xã Hoằng 

Đồng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0987329369 20/09/2024 

15:33:41 

25/09/2024 

15:33:00 

4 H56.26-

240920-0001 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III,  cấp IV (Công trình không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 

và nhà ở riêng lẻ 

HOÀNG VĂN 

HOAN 

PHỐ PHÚ VINH TÂY, Thị 

trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0944158636 20/09/2024 

14:18:20 

04/10/2024 

14:18:00 

5 H56.26-

240919-0016 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình nhà ở riêng lẻ 

LÊ VIẾT 

PHƯỢNG 

thôn Ích Hạ, xã Hoằng 

Quỳ, huyện Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa, Xã Hoằng 

Quỳ, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0974050999 20/09/2024 

14:16:10 

04/10/2024 

14:16:00 

6 H56.26-

240920-0005 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Nghĩa 

SN 02, đường 01, thôn 

Vĩnh Gia 2, Xã Hoằng 

0982005210 20/09/2024 

13:41:26 

25/09/2024 

13:41:00 



Phượng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

7 H56.26-

240920-0006 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hoàng Ngọc 

Long 

SN 01, ngõ 03, đường 01, 

thôn 1 Hồng Thái, Xã 

Hoằng Đồng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0984845371 20/09/2024 

13:41:25 

25/09/2024 

13:41:00 

8 H56.26-

240919-0003 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

NGUYỄN THỊ 

THU PHƯƠNG 

Số nhà 505-13, Khu tập thể 

Dầu Khí, , , Thành phố Hà 

Nội 

0976682222 20/09/2024 

08:46:35 

23/09/2024 

08:46:00 

9 H56.26-

240919-0017 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

Nguyễn Bá Quý Sn 15, đường ĐH-HH03, 

thông My Du , Xã Hoằng 

Kim, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0829363636 19/09/2024 

21:12:07 

23/09/2024 

07:00:00 

10 H56.26-

240919-0004 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phùng Văn 

Thình 

SN 02, đường ĐT 510B, 

thôn Tân Xuân, Xã Hoằng 

Phụ, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0364093828 19/09/2024 

13:06:33 

23/09/2024 

13:30:00 

11 H56.26-

240919-0005 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Tâm SN 23, đường ĐH-HH 22, 

thôn Tiền Thôn, Xã Hoằng 

Tiến, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0983120564 19/09/2024 

13:06:18 

23/09/2024 

13:30:00 

12 H56.26-

240919-0006 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn văn 

Trung 

SN 01, đường 04, thôn 

NGhĩa Phú, Xã Hoằng Lưu, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0971467818 19/09/2024 

13:06:18 

23/09/2024 

13:30:00 

13 H56.26-

240919-0007 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Thị Huệ SN 64, đường ĐH-HH 03, 

thôn Hiệp Thành, Xã 

Hoằng Kim, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0944867369 19/09/2024 

13:06:18 

23/09/2024 

13:30:00 

14 H56.26-

240919-0008 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Trọng 

Minh 

SN 40, đường HH 24, thôn 

Kim Sơn, Xã Hoằng Tiến, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0986958223 19/09/2024 

13:06:18 

23/09/2024 

13:30:00 

15 H56.26-

240919-0009 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Vũ Thị Bảo Yến SN 303, đường ĐH-HH 26, 

thôn Bình Tây, Xã Hoằng 

Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0377881299 19/09/2024 

13:06:18 

23/09/2024 

13:30:00 

16 H56.26-

240919-0010 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Hạnh 

SN 26, đường 03, thôn 1, 

Xã Hoằng Thái, Huyện 

0984035866 19/09/2024 

13:06:18 

23/09/2024 

13:30:00 



Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17 H56.26-

240919-0011 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Hoa 

Căn hộ IB 1105, Flamingo, 

thôn Giang Sơn, Xã Hoằng 

Trường, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0983280504 19/09/2024 

13:06:12 

23/09/2024 

13:30:00 

18 H56.26-

240919-0012 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

NGuyễn Thị 

Thanh Huyền 

SN 107, đường ĐH-HH 16, 

phố Phú Vinh Nam, Thị 

trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0975605739 19/09/2024 

13:06:12 

23/09/2024 

13:30:00 

19 H56.26-

240919-0013 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

Lê Văn Thọ SN 31, đường ĐT 510, thôn 

1, Xã Hoằng Trường, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0979416735 19/09/2024 

13:06:12 

23/09/2024 

13:30:00 

20 H56.26-

240919-0014 

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Trương Quang 

DŨng 

SN 17, đường 510B, thôn 

Đông Thành, Xã Hoằng 

Tiến, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0981989444 19/09/2024 

13:06:05 

23/09/2024 

13:30:00 

21 H56.26-

240918-0001 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm do Sở Công 

Thương/ Sở An toàn thực phẩm/Ban Quản 

lý an toàn thực phẩm thực hiện 

VŨ ĐÌNH TỚI THÔN QUÝ THỌ, Xã 

Hoằng Hợp, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0984836122 19/09/2024 

08:03:50 

24/10/2024 

08:03:00 

22 H56.26-

240917-0015 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

Đỗ Thị Mai SN 09, đường 02, thôn Hà 

Nội, Xã Hoằng Cát, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0868190447 17/09/2024 

16:54:04 

20/09/2024 

16:53:59 

23 H56.26-

240917-0016 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

Lê Nguyên Tuấn SN 09, đường VInh Sơn 3, 

phố Vinh Sơn, Thị trấn Bút 

Sơn, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0336878388 17/09/2024 

16:54:03 

20/09/2024 

16:53:59 

24 H56.26-

240917-0017 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

Trần Thị MAi SN 92, đường HH 26, Xã 

Hoằng Thái, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0965723272 17/09/2024 

16:54:02 

20/09/2024 

16:53:59 

25 H56.26-

240917-0006 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Nhung 

SN 52, đường 510B, thôn 

Đại Trường, Xã Hoằng 

Trường, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0345392691 17/09/2024 

12:01:37 

20/09/2024 

13:30:00 



26 H56.26-

240917-0007 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Mười  

SN 06, đường 01, thôn Phú 

Thịnh, Xã Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0914157801 17/09/2024 

12:01:37 

20/09/2024 

13:30:00 

27 H56.26-

240917-0009 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Huyền 

Trang 

SN 08, đường 510, thôn 

Sao Vàng, Xã Hoằng Phụ, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0358245245 17/09/2024 

12:01:37 

20/09/2024 

13:30:00 

28 H56.26-

240917-0010 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh trương Văn Lân SN 18, đường 02, thôn 

Phục Lễ, Xã Hoằng Lưu, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0349801633 17/09/2024 

12:01:37 

20/09/2024 

13:30:00 

29 H56.26-

240917-0011 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm văn Quân SN 30A, đường 01, thôn 

trinh Hà, Xã Hoằng Trung, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0917468558 17/09/2024 

12:01:37 

20/09/2024 

13:30:00 

30 H56.26-

240917-0012 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Bình SN 41, đường ĐH-HH 16, 

thôn 2, Xã Hoằng Thành, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0936886775 17/09/2024 

12:01:37 

20/09/2024 

13:30:00 

31 H56.26-

240917-0013 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Trọng Trang SN 01, ngõ 06, đường 01, 

thôn 6, Xã Hoằng Thành, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0974130554 17/09/2024 

12:01:37 

20/09/2024 

13:30:00 

32 H56.26-

240917-0005 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III,  cấp IV (Công trình không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 

và nhà ở riêng lẻ 

TRƯƠNG THỊ 

PHƯƠNG 

thôn 5, Xã Hoằng Ngọc, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0945654056 17/09/2024 

10:54:06 

01/10/2024 

10:54:00 

33 H56.26-

240917-0004 

Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công 

trình: Sửa chữa, cải tạo trường THCS 

Hoằng Xuyên (cơ sở 2) 

LÊ VĂN 

HUẤN 

THÔN QUANG HẢI, Xã 

Hoằng Đại, Thành phố 

Thanh Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0972510699 17/09/2024 

10:51:18 

02/10/2024 

10:48:00 

34 H56.26-

240917-0003 

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi: 

Khu nghỉ dưỡng Văn Phong xã Hoằng 

Trường 

NGUYỄN TIẾN 

DŨNG 

Thôn Nghĩa Phú, Xã Hoằng 

Lưu, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0973382482 17/09/2024 

10:45:28 

02/10/2024 

10:35:59 



35 H56.26-

240917-0002 

Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nâng 

cấp đường giao thông nông thôn thôn 

Thanh Xuân 

NGUYỄN 

TRỌNG DANH 

THÔN 5, Xã Hoằng Thái, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0975074348 17/09/2024 

09:57:46 

02/10/2024 

09:54:00 

36 H56.26-

240917-0001 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III,  cấp IV (Công trình không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 

và nhà ở riêng lẻ 

LÊ ĐÌNH ĐÀO số nhà 10/1, phú vinh đông 

1, phố Phú Vinh Đông, Thị 

trấn Bút Sơn, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Thị 

trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0912763553 17/09/2024 

09:24:43 

01/10/2024 

09:24:00 

37 H56.26-

240916-0010 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản 

NGUYỄN ĐỨC 

BỐN 

THÔN Vĩnh Gia 2, Xã 

Hoằng Phượng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0327723554 16/09/2024 

17:45:31 

02/10/2024 

07:00:00 

38 H56.26-

240916-0007 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III,  cấp IV (Công trình không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 

và nhà ở riêng lẻ 

LÊ CÔNG BẠO Phố Đại Lộc, Thị trấn Bút 

Sơn, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0976191101 16/09/2024 

15:53:29 

30/09/2024 

15:52:59 

39 H56.26-

240916-0008 

Chuyển trường đối với học sinh trung học 

cơ sở. 

Hàn Gia Huy thôn Phượng Mao, Xã 

Hoằng Phượng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0989268375 16/09/2024 

15:43:45 

19/09/2024 

15:43:00 

40 H56.26-

240916-0009 

Chuyển trường đối với học sinh trung học 

cơ sở. 

Trương Gia Bảo thôn Bắc Hội Triều, Xã 

Hoằng Phong, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0972536218 16/09/2024 

15:43:45 

19/09/2024 

15:43:00 

41 H56.26-

240916-0001 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Vũ Bích Hạnh SN 101, đường 510, thôn 1 

Lê Lợi, Xã Hoằng Đồng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0912885191 16/09/2024 

10:33:40 

19/09/2024 

10:33:00 

42 H56.26-

240916-0002 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Chu Trọng 

Cường 

SN 159, đường 510b, 

THÔN Lê Lợi, Xã Hoằng 

Đông, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0961588857 16/09/2024 

10:33:40 

19/09/2024 

10:33:00 



43 H56.26-

240916-0003 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Cao Thu Hằng SN 02, đường 08, thôn Hợp 

Đồng, Xã Hoằng Giang, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0357365274 16/09/2024 

10:33:39 

19/09/2024 

10:33:00 

44 H56.26-

240916-0004 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trần Thị Oanh SN 10, đường 509, thôn 

Lương Quán, Xã Hoằng 

Sơn, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0383549340 16/09/2024 

10:33:39 

19/09/2024 

10:33:00 

45 H56.26-

240913-0001 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản 

Phùng Thị Hòa Thôn Tứ Luyện, Xã Hoằng 

Đạo, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0971673305 16/09/2024 

10:25:38 

01/10/2024 

10:24:59 
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